
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
DV 29-LK740 khu đất Dịch vụ Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÚC KHANG

0108747365

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

7. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

8. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Quảng cáo 7310

11. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

12. Đào tạo trung cấp 8532

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sửa và các 
thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ em

1079

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ ĐẠI PHÚC KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHUC KHANG TRADE AND 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAI PHUC KHANG.JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: contact@haubienzmax.com

Fax:
Website:
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800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 80.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 QUÁCH VĂN 
ĐẠI

Thôn Mĩ Khê, Xã 
Tự Cường, Huyện 
Tiên Lãng, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

26.000 260.000.000 32,500

Tổng số 26.000 260.000.000 32,500

0310940028
78

2 NGUYỄN 
XUÂN 
HƯƠNG

TDP số 2 Miêu 
Nha, Phường Tây 
Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 35,000

Tổng số 28.000 280.000.000 35,000

0340810051
98

3 NGUYỄN 
PHƯƠNG 
ANH

TDP Ngọc Đại,  
Phường Đại Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

26.000 260.000.000 32,500

Tổng số 26.000 260.000.000 32,500

0011850053
72

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034081005198
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TDP số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN HƯƠNG Nam

25/05/1981 Kinh Việt Nam

21/09/2016 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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